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PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1:  Nội dung nào sau đây không phản ánh vai trò bảo đảm quyền hóa, xã hội của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, thương mại quốc tế.
B. Xây dựng các quỹ tài trợ quốc tế để phát triển văn hóa, xã hội.
C. Soạn thảo và thông qua Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1948).
D. Đề ra Mục tiêu phát triển thiên niên kỉ nhằm xóa bỏ đói nghèo.
Câu 2:  Sau Chiến tranh lạnh, quốc gia châu Á nào sau đây là một trong những trung tâm quyền lực đang vươn lên khẳng định sức mạnh về kinh tế, quân sự và chính trị đối với quốc tế?
A. Cam-pu-chia        B. Ma-lai-xi-a.        C. Mi-an-ma.        D. Ấn Độ.
Câu 3:  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945)?
A. Làm thất bại hoàn toàn âm mưu phá hoại cách mạng của đế quốc.
B. Mở đầu thời kì đổi mới toàn diện đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
C. Mở đầu thời kì xây dựng và phát triển kinh tế hàng hóa ở nước ta.
D. Là nhân tố nền tảng và động lực bảo đảm vững chắc nền độc lập.
Câu 4:  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tác động của Hội nghị I-an-ta (2/1945) đến tình hình thế giới?
A. Thống nhất xóa bỏ vũ khí hạt nhân bảo đảm hòa bình thế giới.
B. Thúc đẩy Chiến tranh thế giới thứ hai nhanh kết thúc.
C. Quyết định sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế toàn cầu.
D. Thành lập Hội Quốc liên để duy trì hoà bình thế giới.
Câu 5:  Sự kiện Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào năm 1977 có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Thiết lập các liên minh quân sự với các cường quốc trên thế giới.
B. Mở đầu công cuộc đổi mới toàn diện và sâu rộng của đất nước.
C. Khẳng định vị thế và vai trò của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
D. Đánh dấu sự kết thúc hoàn toàn thời kì chiến tranh ở Việt Nam.
Câu 6:  Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam?
A. Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
B. Phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp - Nhật và phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc.
C. Góp phần đánh bại phát xít, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
D. Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
Câu 7:  Đối với Việt Nam, trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh mở ra cơ hội chủ yếu nào?
A. Khai thác hiệu quả xung đột quân sự để bảo vệ Tổ quốc.
B. Tăng cường chạy đua vũ khí, phương tiện chiến tranh.
C. Hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.
D. Tham gia các khối quân sự đối lập trên thế giới.
Câu 8:  Văn kiện Tầm nhìn ASEAN 2020 được thông qua đã đáp ứng được nguyện vọng của các quốc gia thành viên về một khu vực Đông Nam Á
A. không có sự chênh lệch về trình độ phát triển.        B. gắn kết, hữu nghị, ổn định và hợp tác.
C. nhất thể hóa, không có cạnh tranh.        D. không chịu ảnh hưởng của các cường quốc.
Câu 9:  Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa sự thành lập Cộng đồng ASEAN?
A. Đánh dấu sự hoàn thiện về thể chế, chính sách hợp tác của ASEAN.
B. Đáp ứng nguyện vọng phát triển của các quốc gia thành viên.
C. Đưa sự hợp tác toàn diện giữa các nước lên một nấc thang mới.
D. Góp phần định hướng cho sự phát triển của ASEAN trong tương lai.
Câu 10:  Ngày 13/8/1945, khi nhận được tin Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập
A. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.        B. Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.
C. Ủy ban Quân sự cách mạng Bắc Kì.        D. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng.
Câu 11:  Mục tiêu “xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và hòa bình ở Đông Nam Á” được đề ra năm 1967 trong văn kiện nào sau đây của tổ chức ASEAN?
A. Tuyên bố Băng Cốc.        B. Hiến chương ASEAN.
C. Tầm nhìn ASEAN 2020.        D. Hiệp ước Ba-li.
Câu 12:  Đặc trưng lớn nhất của quan hệ quốc tế từ sau năm 1991 đến nay là gì?
A. Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện và lan rộng.        B. Thế giới phân chia thành hai phe, hai cực.
C. Sự vươn lên của các trung tâm kinh tế.        D. Liên Xô và Mỹ trở thành hai siêu cường.
Câu 13:  Năm 2007, để xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng vững mạnh, các nước thành viên đã
A. thông qua Hiến chương ASEAN.        B. thành lập diễn đàn khu vực ASEAN.
C. thành lập cộng đồng ASEAN.        D. ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác.
Câu 14:  Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta?
A. Sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô.
B. Mĩ và Liên Xô giải thể tất cả các tổ chức quân sự trên toàn cầu.
C. Tác động trực tiếp của xu thế cải cách, đổi mới trên thế giới.
D. Các nước đế quốc đã hoàn thành mục tiêu xâm lược thuộc địa.
Câu 15:  Ý nào sau đây không phản ánh vai trò của Liên hợp quốc?
A. Soạn thảo nhiều văn bản, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt.
B. Góp phần ngăn chặn không để xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới mới kể từ năm 1945 đến nay.
C. Thúc đẩy quá trình phi thực dân hóa, thủ tiêu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
D. Mở ra chiều hướng và điều kiện thuận lợi để giải quyết hòa bình, mọi cuộc tranh chấp, xung đột.
Câu 16:  Năm 1967, quốc gia nào sau đây tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?
A. Malaixia.        B. Mianma.        C. Brunây.        D. Campuchia.
Câu 17:  Một trong những biểu hiện của xu thế đa cực đầu thế kỉ XXI là
A. vai trò ngày càng tăng của các trung tâm quyền lực.
B. bước đầu hình thành các liên minh kinh tế khu vực.
C. thị trường thế giới được hoàn toàn thống nhất.
D. Mỹ khống chế và chi phối tất cả tình hình thế giới.
Câu 18:  Năm 1997, văn kiện nào sau đây của tổ chức ASEAN đã được thông qua?
A. Tầm nhìn ASEAN 2020.        B. Tuyên bố về khu vực hòa bình, tự do và trung lập.
C. Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. D. Tuyên bố Cua-la Lăm-po.
Câu 19:  Văn kiện nào được xem là cơ sở đảm bảo mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?
A. Hiến chương Liên hợp quốc (1945).        B. Tuyên bố Băng Cốc (1976).
C. Chương trình nghị sự 2030 (2015).        D. Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền (1948).
Câu 20:  Nội dung nào sau đây là nguyên nhân khách quan, dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?
A. Sự linh hoạt của các cấp bộ Đảng trong chỉ đạo khởi nghĩa.
B. Thắng lợi của Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít.
C. Truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất của dân tộc.
D. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương.
Câu 21:  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã góp phần vào chiến thắng chống phát xít trên thế giới vì
A. lật đổ chế độ phong kiến và nền thống trị của Nhật.
B. lật đổ được nền thống trị của phát xít Nhật ở Việt Nam.
C. đã lật đổ chế độ phong kiến và nền thống trị của Pháp, Nhật.
D. đã giành chính quyền ở Hà Nội và Sài Gòn sớm nhất.
Câu 22:  Theo quyết định của Hội nghị I-an-ta, quốc gia nào được giữ nguyên hiện trạng?
A. Nhật Bản.        B. Trung Quốc.        C. Việt Nam.        D. Mông Cổ.
Câu 23:  Điều kiện tiên quyết đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967 là các thành viên quốc gia
A. đều chịu ảnh hưởng của các cường quốc.        B. có sự tương đồng về ngôn ngữ và văn hóa.
C. đều có nền kinh tế phát triển.        D. đều đã giành được độc lập.
Câu 24:  Quá trình hình thành Liên hợp quốc gắn liền với vai trò quan trọng của những quốc gia chủ chốt nào?
A. Pháp, Liên Xô, Anh.        B. Liên Xô, Mỹ, Pháp.        C. Mỹ, Anh, Pháp.        D. Liên Xô, Mỹ, Anh. PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1:  Cho đoạn tư liệu sau đây:
“Bảo Đại đọc xong [Chiếu thoái vị] thì trên kì đài cờ vàng của nhà vua từ từ hạ xuống và là cờ nền đỏ thắm tươi long lanh năm cánh sao vàng được kéo lên giữa những tiếng vỗ tay, những tiếng hoan hô như sấm,.  Rồi
ông Trần Huy Liệu đọc bản tuyên bố của Đoàn đại biểu Chính phủ, nêu rõ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là kết quả của mấy chục năm đầu tranh xanh dũng, kiên cường, bền bỉ của nhân dân cả nước, tuyên bố chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ,. ”.
(Phạm Khắc Hòe, Từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1987, tr.86).
a) Đoạn tư liệu thể hiện thắng lợi của nhân dân ta trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.
b) Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã chấm dứt vĩnh viễn chế độ quân chủ và tàn dư của chế độ phong kiến Việt Nam.
c) Chấm dứt vĩnh viễn chế độ phong kiến là nhiệm vụ dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
d) Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi là do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự tham gia cách mạng của giai cấp công nhân, nông dân, địa chủ phong kiến.
Câu 2:  Cho đoạn tư liệu sau đây:
  “Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ IX năm 2003 tại Bali (Indonesia) đã quyết định nâng tầm Hiệp hội thành Cộng đồng ASEAN với 3 trụ cột gồm Cộng đồng an ninh, Cộng đồng kinh tế, Cộng đồng xã hội và văn hóa. [        ] 
Mục tiêu tổng quát của cộng đồng ASEAN là xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức hợp tác liên chính phủ liên kết sâu rộng hơn và ràng buộc hơn trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN; nhưng không phải là một tổ chức siêu quốc gia (như Liên minh châu Âu - EU) và không khép kín mà vẫn mở rộng hợp tác với bên ngoài”.
(Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Kim (Chủ biên), Một số chuyên đề lịch sử thế giới - tập III, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015, tr.415)
a) Mục tiêu tổng quát của Cộng đồng ASEAN là tiến tới xây dựng theo mô hình tổ chức siêu quốc gia giống như Liên minh châu Âu - EU.
b) Cộng đồng ASEAN hướng tới liên kết sâu rộng và ràng buộc hơn về pháp lý, nhưng vẫn giữ bản chất là tổ chức hợp tác liên chính phủ.
c) Cộng đồng ASEAN được xây dựng trên cơ sở ba trụ cột là cộng đồng an ninh, cộng đồng kinh tế và cộng đồng xã hội - văn hóa.
d) Mô hình Cộng đồng ASEAN phản ánh xu thế liên kết khu vực linh hoạt, vừa tăng cường hợp tác nội khối vừa mở rộng quan hệ với các đối tác bên ngoài.
Câu 3:  Cho đoạn tư liệu sau đây:
“Liên hợp quốc được thành lập vào lúc chiến tranh thế giới thứ hai chuẩn bị kết thúc và ngay sau đó là sự bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Đông - Tây. Những mâu thuẫn gay gắt giữa hai cường quốc Xô - Mĩ trong chiến tranh lạnh đã ảnh hưởng sâu sắc đến những hoạt động của tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này. Bước vào thập niên 60 của thế kỉ XX, thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc, hàng loạt nước mới giành độc lập và trở thành thành viên của Liên hợp quốc”.
(Trần Thị Vinh (Chủ biên), Lê Văn Anh, Lịch sử thế giới hiện đại, Quyển 2, Nxb Đại học sư phạm, 2011, tr.84)
a) Quá trình phi thực dân hóa là nguyên nhân chủ yếu làm số lượng thành viên Liên hợp quốc tăng nhanh, đặc biệt từ nửa sau thế kỉ XX.
b) Những mâu thuẫn gay gắt giữa hai cường quốc Xô - Mĩ trong Chiến tranh lạnh đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của Liên hợp quốc.
c) Đoạn tư liệu cho biết Liên hợp quốc được thành lập khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai chuẩn bị kết thúc.
d) Trong thập niên 60 của thế kỉ XX, Liên hợp quốc mở rộng thành viên chủ yếu do sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn Đông - Tây.
Câu 4:  Cho đoạn tư liệu sau đây:
“Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”.
(Trích: Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
a) Đoạn trích đã thể hiện sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 trên lĩnh vực chính trị.
b) Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã góp phần tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
c) Tính dân chủ của Cách mạng tháng Tám năm 1945 được thể hiện qua việc thực dân Pháp bị lật đổ và vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.
d) Những thắng lợi trên chứng tỏ Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc điển hình.
----- HẾT -----
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
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Câu 1 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Liên hợp quốc.
• Xác định vai trò của Liên hợp quốc.
Cách giải:
Vai trò bảo đảm quyền văn hóa - xã hội của Liên hợp quốc thể hiện ở việc:
• Thúc đẩy quyền con người (Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948).
• Hỗ trợ phát triển văn hóa - xã hội qua các quỹ, chương trình.
• Đề ra Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỉ nhằm xóa đói giảm nghèo.
=> Tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế, thương mại quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế - thương mại, không trực tiếp phản ánh vai trò bảo đảm quyền văn hóa - xã hội.
Đáp án: A 
Câu 2 (NB):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Trật tự thế giới sau Chiến tranh Lạnh.
• Xác định trung tâm quyền lực đang vươn lên khẳng định sức mạnh đối với quốc tế.
Cách giải:
Sau Chiến tranh lạnh, Ấn Độ là một trong những trung tâm quyền lực đang vươn lên khẳng định sức mạnh về kinh tế, quân sự và chính trị đối với quốc tế.
Đáp án: D 
Câu 3 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945.
• Xác định ý nghĩa sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1945).
Cách giải:
Sự ra đời của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945) đã:
• Xác lập nhà nước độc lập, có chủ quyền, hợp pháp - hợp hiến.
• Trở thành nhân tố nền tảng và động lực để bảo vệ, củng cố và phát triển nền độc lập dân tộc lâu dài.
Đáp án: D 
Câu 4 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Trật tự thế giới trong Chiến tranh Lạnh.
• Xác định tác động của Hội nghị I-an-ta đến tình hình thế giới.
Cách giải:
Hội nghị I-an-ta (2/1945) diễn ra khi Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, đã thống nhất phối hợp hành động giữa các cường quốc (Liên Xô - Mĩ - Anh) để tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít, qua đó thúc đẩy chiến tranh nhanh chóng kết thúc.
Đáp án: B 
Câu 5 (NB):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Liên hợp quốc.
• Xác định ý nghĩa sự kiện Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào năm 1977.
Cách giải:
Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc (1977) có ý nghĩa:
• Khẳng định vị thế, vai trò và tư cách pháp lí quốc tế của Việt Nam.
• Tạo điều kiện mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực.
Đáp án: C 
Câu 6 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945.
• Xác định ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945 ở Việt Nam.
Cách giải:
Buộc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám 1945 vì việc Pháp công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam là kết quả của đấu tranh ngoại giao sau này (Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946, Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954…), không phải trực tiếp từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.
Đáp án: A 
Câu 7 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Trật tự thế giới sau Chiến tranh Lạnh.
• Xác định cơ hội mở ra sau trật tự thế giới sau Chiến tranh Lạnh.
Cách giải:
Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới chuyển sang xu thế hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển. Đối với Việt Nam, cơ hội chủ yếu là:
• Mở rộng hội nhập quốc tế,
• Thu hút đầu tư, khoa học - công nghệ,
• Tập trung phát triển kinh tế - xã hội.
Đáp án: C 
Câu 8 (NB):
Phương pháp:
Xem lại nội dung Cộng đồng ASEAN.
Cách giải:
Văn kiện Tầm nhìn ASEAN 2020 được thông qua đã đáp ứng được nguyện vọng của các quốc gia thành viên về một khu vực Đông Nam Á gắn kết, hữu nghị, ổn định và hợp tác.
Đáp án: B 
Câu 9 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Cộng đồng ASEAN.
• Xác định ý nghĩa sự thành lập Cộng đồng ASEAN.
Cách giải:
Đánh dấu sự hoàn thiện về thể chế, chính sách hợp tác của ASEAN không phản ánh đúng ý nghĩa sự thành lập Cộng đồng ASEAN.
Đáp án: A 
Câu 10 (NB):
Phương pháp:
Xem lại nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Cách giải:
Ngày 13/8/1945, khi nhận được tin Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.
Đáp án: B 
Câu 11 (NB):
Phương pháp:
Xem lại nội dung Quá trình hình thành và mục đích thành lập tổ chức ASEAN.
Cách giải:
Mục tiêu “xây dựng một cộng đồng thịnh vượng và hòa bình ở Đông Nam Á” được đề ra năm 1967 trong Tuyên bố Băng Cốc.
Đáp án: A 
Câu 12 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Các xu thế phát triển chính của thế giới sau Chiến tranh Lạnh.
• Xác định đặc trưng lớn nhất của quan hệ quốc tế từ sau năm 1991 đến nay.
Cách giải:
Đặc trưng lớn nhất của quan hệ quốc tế từ sau năm 1991 đến nay là sự vươn lên của các trung tâm kinh tế.
Đáp án: C 
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Xem lại nội dung Cộng đồng ASEAN.
Cách giải:
Năm 2007, để xây dựng ASEAN trở thành một cộng đồng vững mạnh, các nước thành viên đã thông qua Hiến chương ASEAN.
Đáp án: A 
Câu 14 (NB):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Trật tự thế giới trong Chiến tranh Lạnh.
• Xác định nguyên nhân sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta.
Cách giải:
Một trong những nguyên nhân sụp đổ của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta là sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô.
Đáp án: A 
Câu 15 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Liên hợp quốc.
• Xác định vai trò của Liên hợp quốc.
Cách giải:
Mở ra chiều hướng và điều kiện thuận lợi để giải quyết hòa bình, mọi cuộc tranh chấp, xung đột không phản ánh vai trò của Liên hợp quốc.
Đáp án: D
Câu 16 (NB):
Phương pháp:
Xem lại nội dung Quá trình hình thành và mục đích thành lập tổ chức ASEAN.
Cách giải:
Năm 1967, Malaixia tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Đáp án: A 
Câu 17 (NB):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Trật tự thế giới sau Chiến tranh Lạnh.
• Xác định biểu hiện của xu thế đa cực đầu thế kỉ XXI.
Cách giải:
Xu thế đa cực đầu thế kỉ XXI thể hiện ở việc nhiều trung tâm quyền lực (kinh tế, chính trị) cùng tồn tại và gia tăng vai trò, thay vì chỉ một siêu cường chi phối thế giới.
Đáp án: A 
Câu 18 (NB):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Cộng đồng ASEAN.
• Xác định văn kiện của tổ chức ASEAN đã được thông qua.
Cách giải:
Năm 1997, văn kiện Tầm nhìn ASEAN 2020 của tổ chức ASEAN đã được thông qua.
Đáp án: A 
Câu 19 (NB):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Liên hợp quốc.
• Xác định văn kiện là cơ sở đảm bảo mục tiêu và nguyên tắc hoạt động Liên hợp quốc.
Cách giải:
Hiến chương Liên hợp quốc (1945) được xem là cơ sở đảm bảo mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.
Đáp án: A 
Câu 20 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945.
• Xác định nguyên nhân khách quan, dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.
Cách giải:
Nguyên nhân khách quan, dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là Thắng lợi của Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít.
Đáp án: B 
Câu 21 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945.
• Lý giải Cách mạng tháng Tám đã góp phần vào chiến thắng chống phát xít.
Cách giải:
Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã góp phần vào chiến thắng chống phát xít trên thế giới vì lật đổ được nền thống trị của phát xít Nhật ở Việt Nam.
Đáp án: B 
Câu 22 (NB):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Trật tự thế giới trong Chiến tranh Lạnh.
• Xác định quốc gia được giữ nguyên hiện trạng theo quyết định của Hội nghị I-an-ta.
Cách giải:
Theo quyết định của Hội nghị I-an-ta, Mông Cổ được giữ nguyên hiện trạng.
Đáp án: D 
Câu 23 (NB):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung Quá trình hình thành và mục đích thành lập tổ chức ASEAN.
• Xác định điều kiện tiên quyết đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967.
Cách giải:
Điều kiện tiên quyết đưa đến sự thành lập tổ chức ASEAN năm 1967 là các thành viên quốc gia đều đã giành được độc lập.
Đáp án: D 
[bookmark: _GoBack]Câu 24 (NB):
Phương pháp:
Xem lại nội dung Liên hợp quốc.
Cách giải:
Quá trình hình thành Liên hợp quốc gắn liền với vai trò quan trọng của Liên Xô, Mỹ, Anh.
Đáp án: D
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung đoạn tư liệu.
• Xác định, phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý.
Cách giải:
a) Sai, tư liệu chủ yếu phản ánh thắng lợi về chính trị của Cách mạng tháng Tám (lật đổ chế độ quân chủ, xác lập chính quyền mới) không đề cập đến thắng lợi trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa.
b) Sai, Cách mạng tháng Tám năm 1945 chỉ chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến, không xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ phong kiến Việt Nam. Vua Bảo Đại thoái vị chấm dứt chế độ quân chủ. Tuy nhiên, quan hệ phong kiến, tư tưởng phong kiến và một số tàn dư xã hội phong kiến vẫn chưa bị xóa bỏ triệt để, mà phải tiếp tục giải quyết qua các cuộc cải cách sau này (đặc biệt là Cải cách ruộng đất).
c) Đúng, trong tính chất của Cách mạng tháng Tám (cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân), xóa bỏ chế độ phong kiến, thực hiện nhiệm vụ dân chủ là một nội dung quan trọng.
d) Sai, Cách mạng tháng Tám thắng lợi do sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Hồ Chí Minh, với liên minh công - nông làm nòng cốt, cùng các tầng lớp nhân dân yêu nước => Địa chủ phong kiến không phải lực lượng tham gia cách mạng theo nghĩa nòng cốt như nhận định nêu.
Đáp án: S, S, Đ, S
Câu 2 (VD):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung đoạn tư liệu.
• Xác định, phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý.
Cách giải:
a) Sai, tư liệu khẳng định rõ Cộng đồng ASEAN “không phải là một tổ chức siêu quốc gia (như Liên minh châu Âu - EU)”. Vì vậy, nhận định cho rằng ASEAN tiến tới mô hình siêu quốc gia như EU là trái với nội dung tư liệu.
b) Đúng, tư liệu nêu rõ Cộng đồng ASEAN: Liên kết sâu rộng hơn, ràng buộc hơn về pháp lý (dựa trên Hiến chương ASEAN) nhưng vẫn là tổ chức hợp tác liên chính phủ. Nhận định phản ánh đúng bản chất của ASEAN.
c) Đúng, tư liệu chỉ rõ Cộng đồng ASEAN được xây dựng trên ba trụ cột: Cộng đồng an ninh, Cộng đồng kinh tế, Cộng đồng xã hội - văn hóa.
d) Đúng, tư liệu nhấn mạnh Cộng đồng ASEAN: Không khép kín; mở rộng hợp tác với bên ngoài; đồng thời tăng cường liên kết nội khối => Phản ánh đúng xu thế liên kết khu vực linh hoạt trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đáp án: S, Đ, Đ, Đ
Câu 3 (TH):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung đoạn tư liệu.
• Xác định, phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý.
Cách giải:
a) Đúng, tư liệu cho biết từ thập niên 60 của thế kỉ XX, nhiều nước giành độc lập và trở thành thành viên Liên hợp quốc phản ánh quá trình phi thực dân hóa là nguyên nhân chủ yếu làm số lượng thành viên tăng nhanh, nhất là nửa sau thế kỉ XX.
b) Đúng, tư liệu nêu trực tiếp: mâu thuẫn Xô - Mĩ trong Chiến tranh lạnh ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của Liên hợp quốc.
c) Đúng, tư liệu khẳng định Liên hợp quốc được thành lập “vào lúc Chiến tranh thế giới thứ hai chuẩn bị kết thúc” đúng với hoàn cảnh ra đời của tổ chức này (1945).
d) Sai, trong thập niên 60, việc Liên hợp quốc mở rộng thành viên chủ yếu do phong trào giải phóng dân tộc, không phải do xu thế hòa hoãn Đông - Tây (xu thế này chỉ rõ nét từ đầu thập niên 70).
Đáp án: Đ, Đ, Đ, S
Câu 4 (VD):
Phương pháp:
• Xem lại nội dung đoạn tư liệu.
• Xác định, phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý.
Cách giải:
a) Đúng, đoạn trích khẳng định: Lật đổ chế độ thực dân Pháp, Chấm dứt chế độ quân chủ, Thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là những thắng lợi to lớn về chính trị của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
b) Đúng, trong bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ hai, Cách mạng tháng Tám diễn ra khi phát xít Nhật đầu hàng, góp phần: Làm tan rã bộ máy thống trị của phát xít Nhật ở Việt Nam; Góp phần tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trên phạm vi thế giới.
c) Sai, việc thực dân Pháp bị lật đổ thể hiện tính giải phóng dân tộc, việc vua Bảo Đại thoái vị thể hiện tính dân chủ (xóa bỏ chế độ phong kiến). Nhận định gộp cả hai để khẳng định “tính dân chủ” là chưa chính xác.
d) Sai, Cách mạng tháng Tám là: Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đồng thời là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân không phải là cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (kháng chiến).
Đáp án: Đ, Đ, S, S
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